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	HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KỲ I.
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MÔN: TOÁN 8


A. LÝ THUYẾT

           I. ĐẠI SỐ

1) Quy tắc nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức.

2) Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ.

3) Tính chất cơ bản của phân thức đại số.

4) Các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia các phân thức.
5) Phân tích đa thức thành nhân tử.

            II. HÌNH HỌC

1) Nêu định nghĩa, tính chất và dấu hiệu nhận biết hình thang cân.

2) Nêu định nghĩa và tính chất đường trung bình của tam giác, của hình thang.

3) Nêu định nghĩa, tính chất và dấu hiệu nhận biết hình bình hành, hình chữ nhật, 

hình thoi, hình vuông.

4) Nêu định lý và công thức tính diện tích hình chữ nhật, tam giác, hình vuông.
B. BÀI TẬP

    I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Kết quả thu gọn nhất của tổng   
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Câu 2: Phân tích đa thức thành nhân tử: 5x2 + 10xy – 4x – 8y

A. (5x – 2y)(x + 4y)         B. (5x + 4)(x – 2y)       C. (x + 2y)(5x – 4)            D. (5x – 4)(x – 2y)

Câu 3: Kết quả của phép nhân   
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Câu 4: Thực hiện phép tính sau:  
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A. -x                              B. 2x                                    C. 
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Câu 5: Chọn biểu thức điền vào dấu “ …..” để 
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A.1                                                   B. 2                                              C. 5                                                D. x - 5
Câu 6: Kết quả của phép chia (3x+1)(x+4):3x+1 bằng 

A.x+3


           B. x-3

                  C. x+4


              D. x-4

	
	
	
	


Câu 7:  Phân tích 4x2+2x thành nhân tử ta được

	A.   2x(2x+1)
	B.   x(x-y2)
	  C.  (x+y)x
	D.   (x-y)x


Câu 8: Tích [image: image14.png]


  bằng

A. 5x3y3                              B. -5x3y3                                  C. -x3y3                            D. x3y2
Câu 9: Đa thức nào sau đây là mẫu thức chung của các phân thức  
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A. (x + 3)3                                           B. 3(x + 3)2                                        C. 3(x + 3)3                                     D. (x + 3)4
Câu 10: Phân tích đa thức x2 – 7x + 10 thành nhân tử ta được

A. (x – 5)(x + 2)                   B. (x – 5)(x - 2)                    C. (x + 5)(x + 2)         D. (x – 5)(2 – x)

Câu 11: Tích [image: image17.png]1
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 bằng

A. -2x4y5                               B. [image: image18.png]


                            C. 2x5y4                            D. -2x5y4
Câu 12 :  Số đo mỗi góc của ngũ giác đều là

	A.  1000
	  B.  1080
	    C.  1180
	  D. 1200


Câu 13: Thu gọn [image: image19.png]


, ta được 
A. 12                                   B. 24                                      C. 24x2y                            D. 12x2y

Câu 14: Cho 
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Câu 15: Tứ giác có các cạnh đối song song là

A. hình thang


B. hình bình hành

       C. hình chữ nhật
D. hình thoi

Câu 16: Phép tính  
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Câu 17: Cho tam giác ABC có đường cao AH=3 cm cạnh BC= 4cm thì diện tích tam giác là:.   

	A.  12cm2
	           B.   6cm2
	                  C.  18cm2
	            D.  24cm2
	
	


Câu 18: Kết quả của phép tính (ax2 + bx – c).2a2x bằng

A. 2a4x3 + 2a2bx2 – 2a2cx                                                  B. 2a3x3 + bx – c

C. 2a4x2 + 2a2bx2 – a2cx                                                     D. 2a3x3 + 2a2bx2 – 2a2cx

Câu 19: Tích [image: image30.png]4db.Gab—b+ %)



 có kết quả bằng

A. 12a4b2 – 4a3b + a3b                                                       B. 12a4b2 – 4a3b2 + a3b
C. 12a3b2 + 4a3b2 + 4a3b                                                   D. 12a4b2 – 4a3b2 + a3b

Câu 20: Kết quả của phép tính -4x2(6x3 + 5x2 – 3x + 1) bằng

A. 24x5 + 20x4 + 12x3 – 4x2                                             B. -24x5 – 20x4 + 12x3 + 1

C. -24x5 – 20x4 + 12x3 – 4x2                                             D. -24x5 – 20x4 – 12x3 + 4x2
Câu 21: Phép chia đa thức 2x4 – 3x3 + 3x – 2 cho đa thức x2 – 1 được đa thức dư là

A. 0                                 B. 1                                C. 2                                        D. 10

Câu 22: Mẫu thức chung của các phân thức 
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A. x(x – 1)( x+ 1)            B. x(x - 1)2                               C. x2 – 1                               D. x(x - 1)

Câu 23: Tích ( x- y)(x + y) có kết quả bằng

A. x2 – 2xy + y2                B. x2 + y2                         C. x2 – y2                                D. x2 + 2xy + y2
Câu 24: Tích (2x – 3)(2x + 3) có kết quả bằng

A. 4x2 + 12x+ 9                B. 4x2 – 9                       C. 2x2 – 3                                D. 4x2 + 9

Câu 25: Chọn câu đúng.
A. (A + B)2 = A2 + 2AB + B2                                  B. (A + B)2 = A2 + AB + B2
C. (A + B)2 = A2 + B2                                              D. (A + B)2 = A2 – 2AB + B2
Câu 26: Chọn câu đúng.
A. (A – B)(A + B) = A2 + 2AB + B2                                              B. (A + B)(A – B) = A2 – B2
C. (A + B)(A – B) = A2 – 2AB + B2                                                 D. (A + B)(A – B) = A2 + B2
Câu 27: Chọn câu sai.
A. (x + y)2 = (x + y)(x + y)                                      B. x2 – y2 = (x + y)(x – y)

C. (-x – y)2 = (-x)2 – 2(-x)y + y2                               D. (x + y)(x + y) = y2 – x2
Câu 28:  Kết quả của phép chia (2x3-4x2):2x2  bằng 

	A.  x-2
	B.  x+2 
	C.  2 – x
	D.  x2 –2


Câu 29: Phân tích đa thức 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3 thành nhân tử ta được

A. (x + 2y)3                          B. (2x + y)3                      C. (2x – y)3                             D. (8x + y)3
Câu 30: Mẫu thức chung của các phân thức 
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A. 12x2y3                                B. 12x2y4                                        C. 6x3y2                                   D. 12x4y

Câu 31: Phân tích đa thức x3 + 12x thành nhân tử ta được

A. x2(x + 12)                  B. x(x2 + 12)                C. x(x2 – 12)                            D. x2(x – 12)

Câu 32: Chọn câu sai.
A. (x + 2y)2 = x2 + 4xy + 4y2                                  B. (x – 2y)2 = x2 – 4xy + 4y2
C. (x – 2y)2 = x2 – 4y2                                                                                              D. (x – 2y)(x + 2y) = x2 – 4y2
Câu 33: Khai triển 4x2 – 25y2 theo hằng đẳng thức ta được

A. (4x – 5y)(4x + 5y)                                             B. (4x – 25y)(4x + 25y) 

C. (2x – 5y)(2x + 5y)                                             D. (2x – 5y)2
Câu 34: Phân tích đa thức x3 + 12x thành nhân tử ta được

A. x2(x + 12)                      B. x(x2 + 12)                     C. x(x2 – 12)                        D. x2(x – 12)

Câu 35: Phân tích đa thức mx + my + m thành nhân tử ta được

A. m(x + y + 1)                 B. m(x + y + m)                        C. m(x + y)                      D. m(x + y – 1)

Câu 36: Đẳng thức nào sau đây là đúng

A. y5 – y4 = y4(y – 1)                                                            B. y5 – y4 = y3(y2 – 1)

C. y5 – y4 = y5(1 – y)                                                            D. y5 – y4 = y4(y + 1)

Câu 37: Đẳng thức nào sau đây là đúng

A. 4x3y2 – 8x2y3 = 4x2y(xy – 2y2)                                         B. 4x3y2 – 8x2y3 = 4x2y2(x – y)

C. 4x3y2 – 8x2y3 = 4x2y2(x – 2y)                                           D. 4x3y2 – 8x2y3 = 4x2y2(x – 2y)

Câu 38: Chọn câu sai.
A. (x – 1)3 + 2(x – 1)2 = (x – 1)2(x + 1)                            B. (x – 1)3 + 2(x – 1) = (x – 1)[(x – 1)2 + 2]

C. (x – 1)3 + 2(x – 1)2 = (x – 1)[(x – 1)2 + 2x – 2]            D. (x – 1)3 + 2(x – 1)2 = (x – 1)(x + 3)

Câu 39: Cho phân thức 
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Câu 40: Cho hình thang ABCD (AB//CD) có AB=5cm, CD= 8cm, đường cao AH= 2cm thì diện tích là:     

	A.  33cm2
	B.   22cm2
	          C. 13cm2
	             D.   10cm2


Câu 41: Chọn biểu thức đúng để điền vào dấu “…..” sau cho: 
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A. x-1                              B. x + 1                                        C. x                                     D. 3

Câu 42: Phân tích đa thức a4 + a3 + a3b + a2b thành nhân tử ta được

A. a2(a + b)(a + 1)                             B. a(a + b)(a + 1)

C. (a2 + ab)(a + 1)                             D. (a + b)(a + 1)

Câu 43: Phân tích đa thức thành nhân tử: 5x2 + 10xy – 4x – 8y

A. (5x – 2y)(x + 4y)                          B. (5x + 4)(x – 2y)

C. (x + 2y)(5x – 4)                            D. (5x – 4)(x – 2y)

Câu 44: Đa thức x2 + x – 2ax – 2a được phân tích thành

A. (x + 2a)(x – 1)                              B. (x – 2a)(x + 1)

C. (x + 2a)(x + 1)                              D. (x – 2a)(x – 1)

Câu 45: Phân tích đa thức x2 – 6x + 8 thành nhân tử ta được

A. (x – 4)(x – 2)                                B. (x – 4)(x + 2)

C. (x + 4)(x – 2)                                D. (x – 4)(2 – x)

Câu 46: Đa thức 25 – a2 + 2ab – b2 được phân tích thành

A. (5 + a – b)(5 – a – b)                     B. (5 + a + b)(5 – a – b)  

C. (5 + a + b)(5 – a + b)                     D. (5 + a – b)(5 – a + b)

Câu 47: Chọn câu sai. Với đa thức B ≠ 0 ta có?

A. [image: image43.png]


 (với M khác đa thức 0)

B. [image: image44.png]


 (với N là một nhân tử chung, N khác đa thức 0).

C. [image: image45.png]
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D. [image: image46.png]Wi




 (với M khác đa thức 0).

Câu 48: Đa thức nào sau đây là mẫu thức chung của các phân thức [image: image47.png]


?

A. (x - y)2                                          B. x – y                        C. 3(x - y)2                                                               D. 3(x - y)3
Câu 49: Đa thức nào sau đây là mẫu thức chung của các phân thức [image: image48.png]5x 7
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A. (x + 3)3                                         B. 3(x + 3)2                                      C. 3(x + 3)3                                                          D. (x + 3)4
Câu 50: Thực hiện phép tính sau: [image: image49.png]



A. -x                            B. 2x                             C. x/2                                    D. x

Câu 51: Biến đổi biểu thức hữu tỉ [image: image50.png]


 ta được kết quả là:

A. - y(x – y)                   B. y(x – y)                     C. y(x + y)                      D. - y(x + y)

Câu 52: Trong trường hợp biểu thức A có nghĩa thì [image: image51.png]


. Điều biểu thức thích hợp vào chỗ trống.

A. -x + 2                           B. x – 2                        C. -x – 2                           D. x + 2

Câu 53: Cho phân thức [image: image52.png]



a) Tìm điều kiện của x để phân thức xác định

A. x = 2                            B. x ≠ 2                        C. x > 2                             D. x < 2

Câu 54: Câu nào sau đây là đúng khi nói về hình thang:

A. Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song.

B. Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau

C. Hình thang là tứ giác có hai cạnh kề bằng nhau

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 55: Chọn câu đúng nhất.
A. Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.

B. Trong hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau.

C. Trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 56: Hình thang ABCD có [image: image53.png]009.




 Số đo góc Â là:

A. 1300                            B. 1400                             C. 700                                   D. 1200
Câu 57: Hãy chọn câu đúng?

Cho tam giác ABC có chu vi 32cm. Gọi E, F, P là trung điểm của các cạnh AB, BC, CA. Chu vi của tam giác EFP là:

A. 17 cm                        B. 33 cm                            C. 15 cm                            D. 16 cm

Câu 58: Một hình thang có đáy lớn là 8 cm, đáy nhỏ ngắn hơn đáy lớn là 2 cm. Độ dài đường trung bình của hình thang là:

A. 5,5 cm                         B. 5 cm                            C. 6 cm                              D. 7 cm

Câu 59: Hãy chọn câu đúng?

Cho ΔABC, I, K lần lượt là trung điểm của AB và AC. Biết AC = 10cm. Ta có:

A. IK = 4cm                    B. IK = 5 cm                    C. IK = 3,5cm                     D. IK = 10cm

Câu 60: Cho ΔABC đều, cạnh 2cm; M, N là trung điểm của AB và AC. Chu vi của tứ giác MNCB bằng

A. 5cm                            B. 6cm                               C. 4 cm                               D. 7 cm

Câu 61: Cho tam giác ABC cân tại A, các đường trung tuyến AA’, BB’, CC’. Trục đối xứng của tam giác ABC là:

A. AA’                            B. BB’                              C. AA’ và CC’                     D. CC’

Câu 62: Chọn câu sai. ABCD là hình bình hành. Khi đó:

A. AB = CD                    B. AD = BC                    C. [image: image54.png]


                  D. AC = BD

Câu 63: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: “Tứ giác có hai đường chéo … thì tứ giác đó là hình bình hành”.

A. bằng nhau                                                                                                          B. cắt nhau

C. cắt nhau tại trung điểm mỗi đường                                                                   D. song song

Câu 64: Tam giác ABC đối xứng với tam giác A’B’C’ qua O. Biết chu vi của tam giác A’B’C’ là 40cm. Chu vi của tam giác ABC là:

A. 32dm                           B. 40cm                              C. 20dm                             D. 80dm

Câu 65: Hãy chọn câu trả lời đúng. Hình thang cân ABCD là hình chữ nhật khi:

A. AB = BC                    B. AC = BD                        C. BC = CD                      D. [image: image55.png]



Câu 66: Hình thoi có chu vi bằng 36cm thì độ dài cạnh của nó bằng

A. 12cm                          B. 4cm                                C. 9cm                              D. Đáp án khác

Câu 67: Hình chữ nhật có chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 2 lần, khi đó diện tích hình chữ nhật

A. Không thay đổi                   B. Tăng 2 lần                 C. Giảm 2 lần                      D. Tăng [image: image56.png]w |



 lần

Câu 68: Hình chữ nhật có chiều dài giảm đi 5 lần, chiều rộng tăng lên 5 lần, khi đó diện tích hình chữ nhật

A. Không thay đổi.                 B. Tăng 5 lần.                C. Giảm 5 lần.                       D. Giảm 3 lần.

Câu 69: Cho hình bình hành ABCD (AB//CD), đường cao AH = 6 cm; CD = 12 cm. Diện tích hình bình hành ABCD là

A. 50 cm2                                B. 36 cm2                          C. 24 cm2                             D. 72 cm2
Câu 70: Cho hình bình thang ABCD (AB//CD), đường cao AH, AB = 4 cm; CD = 8 cm, diện tích hình thang là 54 cm2 thì AH bằng

A. 5 cm                                                                        B. 4 cm                            C. 4, 5 cm                                                           D. 9 cm

II. TỰ LUẬN
Bài 1. Tính.
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   Bài 2 : Biến đổi biểu thức sau thành phân thức đại số    
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    Bài 3. Cho biểu thức: 
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    a/ Rút gọn biểu thức B.

b/ Tính giá trị của biểu thức B tại 
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   Bài 4 : Cho tam giác ABC. Gọi D, M, E theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CA.

a. Chứng minh tứ giác ADME là hình bình hành.


b. Tam giác ABC có điều kiện gì thì tứ giác ADME là hình chữ nhật ?

Bài 5: Chứng minh rằng các trung điểm của bốn cạnh của một hình thoi là các đỉnh của một  hình chữ nhật.

Bài 6. 
a. Một hình vuông có cạnh bằng 2cm. Tính độ dài đường chéo của hình vuông?

b. Đường chéo của một hình vuông bằng 
[image: image64.wmf]32

cm. Tính độ dài cạnh của hình vuông?                                                                                                                

Bài 7. Cho hình thang ABCD (AB//CD), M là trung điểm của AD, N là trung điểm của BC. Gọi I, K theo thứ tự là giao điểm của MN với BD, AC. Cho biết AB = 6cm, CD = 14cm. Tính các độ dài MI, IK, KN.

Bài 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm D là trung điểm của BC. Gọi M là điểm đối xứng với D qua AB, E là giao điểm của DM và AB. Gọi N là điểm đối xứng với với D qua AC, F là 
giao điểm của DN và AC.

          

a. Tứ giác AEDF là hình gì? Vì sao?

          

b. Các tứ giác ADBM, ADCN là hình gì? Vì sao?

          

c. Chứng minh rằng M đối xứng với N qua A.

          

d. Tam giác vuông ABC có điều kiện gì thì tứ giác AEDF là hình vuông?

HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN

    B. BÀI TẬP

I. TRẮC NGHIỆM

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	C
	A
	D
	A
	C
	A
	A
	C
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	B
	B
	B
	B
	A
	B
	B
	D
	D

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Đáp án
	A
	A
	C
	B
	A
	B
	D
	A
	B
	B

	Câu
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	Đáp án
	B
	C
	C
	B
	A
	D
	C
	C
	C
	C

	Câu
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50

	Đáp án
	B
	A
	C
	B
	A
	D
	D
	C
	C
	D

	Câu
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60

	Đáp án
	D
	C
	B
	A
	D
	A
	D
	D
	D
	A

	Câu
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70

	Đáp án
	A
	D
	C
	D
	D
	C
	B
	A
	D
	D


II. TỰ LUẬN

Bài 1. Tính.
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Bài 2:
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Bài 3. Cho biểu thức: 
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a/  ĐK: x 
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Bài 4:
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	a/ Chứng minh: Tứ giác ADME là hình bình hành      

 MD//AE (gt); ME//AD(gt) 




 


[image: image79.wmf]Þ

 Tứ giác ADME là hình bình hành


b/ Ta có: Tứ giác ADME là hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật. Do đó cần có 
[image: image80.wmf]µ
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Vậy

[image: image81.wmf]D

ABC vuông tại A

	

	

	Bài 5.                                                                                          

[image: image85.png]



EF, GH là đường trung bình của ∆ABC, ∆ADC

Suy ra EF// GH và EF= GH

Suy ra EFGH là hình bình hành

Chứng minh 
[image: image82.wmf]·
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Suy ra EFGH là hình chữ nhật
	

	Bài 6.   
[image: image83.wmf]/ 22
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Bài 7. MI = 3 cm; IK = 4cm; KN = 3cm.

	Bài 8. 
[image: image84.emf]E
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a. AEDF là hình chữ nhật ( tự giải thích)

b. ADBM là hình thoi ( tự giải thích)

ADCN là hình thoi ( tự giải thích)

c. ADBM là hình thoi, suy ra AM // BD

Suy ra AM //BC .

Tương tự AN//BC suy ra ba điểm M,A,N thẳng hàng. 

Chứng minh AM = AN, suy ra M đối xứng với N qua A.

d. Tam giác ABC cân tại A thì AEDF là hình vuông
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